
   UBND HUYỆN THỦ THỪA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:            /QĐ-PGDĐT                             Thủ Thừa, ngày 31 tháng  3  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận học sinh giỏi các  môn văn hóa (cấp THCS) cấp huyện 

 Năm học 2020-2021

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND huyện 
Thủ Thừa Về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn  số 156/SGDĐT-KTQLCL ngày 20/01/2021về việc hướng 
dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm 2020-
2021;

Căn cứ Kế hoạch 100/KH-PGDĐT ngày 25/01/2021 của Phòng GD&ĐT 
Thủ Thừa Về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa 
(cấp THCS) cấp huyện năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp 
THCS) cấp huyện  ngày 18/3/2021;
          Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 92 (Chín mươi hai) học sinh đạt danh hiệu “Học sinh giỏi  

các môn văn hóa (cấp THCS) cấp huyện, năm học 2020-2021”(danh sách kèm 
theo).

Điều 2. Các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp 
THCS) cấp huyện, năm học 2020-2021”được hưởng quyền lợi theo quy định của 
Sở GD&ĐT và quy định của Phòng GD&ĐT dành cho học sinh đạt giải trong các 
kỳ thi cấp huyện; học sinh đạt danh hiệu “Hoc sinh giỏi bộ môn văn hóa (cấp 
THCS) cấp huyện, năm học 2020-2021” được hưởng chế độ tiền thưởng theo qui 
định do trường chi từ nguồn hoạt động sự nghiệp của đơn vị với định mức: 200000 
đồng/ học sinh.

Điều 3. Các bộ phận Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Thừa, Hiệu trưởng các 
trường THCS trực thuộc, trường TH&THCS Tân Thành và các em học sinh có tên 
ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG  
- Như điều 3;                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT, CM THCS.
                               
                                                                                 
                                                                                  Phạm Quốc Tuấn 



DANH SÁCH
Công nhận học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp THCS) cấp huyện 

 Năm học 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-PGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2021)

    
Ngày sinh Nơi sinhSTT Họ và tên

Ngày Thá
ng

Nă
m

(tỉnh)
Nam
/Nữ

Trường Môn thi

1. Dương Minh Nhật 16  12 2006  Long An Nam THCS Thị Trấn Toán
2. Trần Thiện Thiên Thanh 14 04 2006 TPHCM Nữ THCS Thị Trấn Toán
3. Lê Bảo  Trân 03 02 2006  Long An Nữ THCS Mỹ An Toán
4. Đinh Hữu Phúc 20 10 2006 TP. HCM Nam THCS Thị Trấn Toán
5. Nguyễn Thị Kim Thùy 18 09 2006 Long An Nữ THCS Nhị Thành Toán
6. Huỳnh Triệu Phú 4 3 2006 TPHCM Nam THCS Thị Trấn Toán
7. Hồ Nguyễn Minh  Tâm 03 9 2006 TPHCM Nữ THCS Mỹ An Toán
8. Hồng Gia Bảo 17 11 2006  Bến Tre Nam THCS Thị Trấn Toán
9. Nguyễn Lữ Thế  Bảo 21 05 2006  Long An Nam THCS Mỹ An Vật lý
10. Lê Hoàng Thảo Vi 26 10 2006 Long An Nữ THCS Nhị Thành Vật lý
11. Nguyễn Hoàng  Long 17 11 2006 TPHCM Nam THCS Mỹ An Vật lý
12. Lê Nguyễn Thùy Linh 07 09 2006 TPHCM Nữ THCS Thị Trấn Vật lý
13. Trần Phạm Đức Dũng 28 01 2006  Long An Nam THCS Thị Trấn Vật lý
14. Đoàn Huỳnh Hồng  Thắm 28 11 2006 BV Từ 

Dũ 
Nữ THCS Mỹ An Vật lý

15. Trần Đức Nhân 27 09 2006 Long An Nam THCS Thị Trấn Vật lý
16. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17 3 2006 Long An Nữ THCS Long 

Thạnh
Vật lý

17. Nguyễn Thị Tuyết Ngân 17 5 2006  Long An Nữ THCS Long 
Thạnh

Vật lý

18. Nguyễn Đức Tiến 30 04 2006 TP. HCM Nam THCS Thị Trấn Hóa học
19. Thái Hoàng Tiến 12 05 2006 Long An Nam THCS Thị Trấn Hóa học
20. Lê Trần Uyên Nhi 28 03 2006  Long An Nữ THCS Thị Trấn Hóa học
21. Bùi Trương Kim Ngân 4 7 2006 Long An Nam THCS Thị Trấn Hóa học
22. Trần Thị Vân Anh 25 09 2006 Long An Nữ THCS Bình An Hóa học
23. Trần Nguyễn Khánh Linh 31 3 2006 TP. HCM Nữ THCS Thị Trấn Hóa học
24. Phạm Ngọc Mỹ Phú 10 09 2006  Long An Nữ THCS Thị Trấn Hóa học
25. Phạm Thị Ngọc Phụng 24 9 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc Hóa học
26. Huỳnh Mẫn Đạt 20 02 2006  Long An Nam THCS Bình An Hóa học
27. Võ Ngọc Bảo Trân 2 10 2006 TP. HCM Nữ THCS Thị Trấn Sinh học
28. Nguyễn Ngọc Châu 

Hương
3 4 2006  Long An Nữ THCS Thị Trấn Sinh học



29. Phạm Ngọc Hồng Loan 14 04 2006  Đồng 
Tháp

Nữ THCS Nhị Thành Sinh học

30. Ngô Kỳ Long 13 11 2006  Long An Nam THCS Thị Trấn Sinh học
31. Cao Hồ Bảo Thy 1 11 2006 Long An Nữ THCS Thị Trấn Sinh học
32. Kiên Kiều Bảo Châu 9 2 2006 TP. HCM Nữ THCS Thị Trấn Sinh học
33. Huỳnh Khánh Ngọc 18 7 2006 TP. HCM Nữ THCS Thị Trấn Sinh học
34. Nguyễn Thị Hồng Trúc 2 9 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc Ngữ Văn
35. Võ Hồng Phương Anh 02 09 2006  Tiền 

Giang
Nữ THCS Nhị Thành Ngữ Văn

36. Lý Ngọc Thúy Huyên 07 08 2006 Long An Nữ THCS Nhị Thành Ngữ Văn
37. Lê Thị Trung Nguyên 8 2 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc Ngữ Văn
38. Nguyễn Thụy Mộng  Nghi 26 12 2006 Long An Nữ THCS MỸ An Ngữ Văn
39. Cao Ngọc Phụng 12 8 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc Ngữ Văn
40. Phạm Võ Ngọc  Hân 02 01 2006 Long An Nữ THCS Nhị Thành Ngữ Văn
41. Nguyễn Thị Anh Thư 31 10 2006 Đồng Nai Nữ THCS Bình An Ngữ Văn
42. Nguyễn Trần Trà  My 02 7 2006 Long An Nữ THCS MỸ An Ngữ Văn
43. Phan Thị Vân  Khánh 10 10 2006 Long An Nữ THCS Thị Trấn Ngữ Văn
44. Nguyễn Thị Phương Kiều 19 03 2006 Long An Nữ THCS Bình An GDCD
45. Đoàn Thị Kim Ngọc 18 4 2006  Long An Nữ THCS Mỹ Lạc GDCD
46. Nguyễn Phú An 07 05 2006 Long An Nam THCS Nhị Thành GDCD
47. Trần Khánh Linh 29 5 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc GDCD
48. Phạm Nguyễn Anh Đào 20 8 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc GDCD
49. Thái Minh Anh 23 12 2006  Long An Nữ THCS Thị Trấn GDCD
50. Nguyễn Thị Kim Châu 5 11 2006 TPHCM Nữ THCS Thị Trấn GDCD
51. Huỳnh Mỹ Sen 13 04 2006  An 

Giang
Nữ THCS Nhị Thành GDCD

52. Hoắc Võ Hồng Cúc 23 10 2006  Long An Nữ THCS Thị Trấn GDCD
53. Trần Thị Kim Chi 21 2 2006  Long An Nữ THCS Long 

Thạnh
GDCD

54. Trần Mỹ Mộng 2 2 2006  Long An Nữ THCS Thị Trấn GDCD
55. Nguyễn Thanh Trúc 10 9 2006  Long An Nam THCS Long 

Thạnh
Lịch sử

56. Nguyễn Ngọc Như  Tuyết 10 11 2006 TPHCM Nữ THCS Thị Trấn Lịch sử
57. Lê Nguyễn Minh Thư 4 8 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc Lịch sử
58. Trần Minh Duy  Ngọc 13 10 2006 Long An Nam THCS Bình An Lịch sử
59. Nguyễn Thị Thanh Nhã 14 10 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc Lịch sử
60. Trần Huỳnh Minh Đăng 4 7 2006 Tây Ninh Nam THCS Long 

Thạnh
Lịch sử

61. Nguyễn Thành Nghĩa 17 12 2006 Long An Nam THCS Bình Cang Lịch sử
62. Lê Ngọc Huyền Trân 21 7 2006 Long An Nữ THCS Thị Trấn Lịch sử
63. Võ Ngọc Minh Thư 4 11 2006 TP. HCM Nữ THCS Thị Trấn Lịch sử



64. Võ Thị Ngọc Hân 26 2 2006 Long An Nữ THCS Mỹ An
65. Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13 2 2006 Long An Nữ THCS Mỹ Lạc Lịch sử
66. Phan Thị Ngọc Duyên 28 9 2006  Long An Nữ TH&THCS Tân 

Thành
Địa lý

67. Đồng Thị Ngọc  Tuyền 29 6 2006 BV Long 
An 

Nữ THCS M ỹ An Địa lý

68. Mai Hồng Phước 18 02 2006 Long An Nam THCS Thị Trấn Địa lý
69. Lê Lý Phúc An 20 11 2006  Long An Nam THCS Long 

Thạnh
Địa lý

70. Huỳnh Gia  Hân 16 9 2006 BV Long 
An 

Nữ THCS Mỹ An Địa lý

71. Nguyễn Đức  Thành 20 10 2006 Long An Nam THCS Long 
Thạnh

Địa lý

72. Huỳnh Thế Khải 2 3 2006 Long An Nam THCS Thị Trấn Địa lý
73. Nguyễn Đông  Bin 25 10 2006  Long An Nam THCS Mỹ An Địa lý
74. Nguyễn Thành Đạt 28 11 2006  TPHCM Nam THCS Thị Trấn Địa lý
75. Phạm Thành Nguyên 19 1 2006  Long An Nam THCS Thị Trấn Địa lý
76. Võ Hữu Chi 25 02 2006  TPHCM Nam THCS Thị trấn Tiếng 

Anh
77. Võ Thị Minh Phương 11 05 2006 Long An Nữ THCS Thị trấn Tiếng 

Anh
78. Bùi Nguyễn Gia Hân 09 01 2006 Long An Nữ THCS Nhị Thành Tiếng 

Anh
79. Nguyễn Phạm Thúy 

Quỳnh
19 01 2006  Long An Nữ THCS Thị trấn Tiếng 

Anh
80. Phan Thị Kim Huyền 23 02 2006  Long An Nữ THCS Thị trấn Tiếng 

Anh
81. Lương Phúc Vĩnh Khang 10 10 2006  Long An Nam THCS Thị trấn Tiếng 

Anh
82. Nguyễn Phạm Hồng  Phúc 24 01 2006 Long An Nữ THCS Bình Cang Tiếng 

Anh
83. Phan Nhật Khánh Băng 02 09 2006 Long An Nữ THCS Bình Cang Tiếng 

Anh
84. Lê Thị Minh Thi 15 9 2006 Long An Nữ THCS Long 

Thạnh
Tiếng 
Anh

85. Trần Thùy Trâm 14 09 2006 Long An Nữ THCS Thị trấn Tiếng 
Anh

86. Nguyễn Kỳ  Anh 19 11 2006  Long An Nam THCS Thị Trấn Tin học
87. Đoàn Ngọc Hà 27 09 2006 Tp.HCM Nữ THCS Bình Cang Tin học
88. Nguyễn Huỳnh Minh Huy 04 12 2007 TP Hồ 

Chí Minh
Nam THCS Nhị Thành Tin học

89. Ngô Vũ Khang 21 9 2007 TP Hồ 
Chí Minh

Nam THCS Mỹ Lạc Tin học

90. Trịnh Vĩnh Khang 24 7 2007 Bình 
Dương

Nam THCS Mỹ Lạc Tin học

91. Phạm Thị Ngọc Nguyên 20 03 2006 Long An Nữ THCS Thị Trấn Tin học



92. Đặng Lê Hưng Thịnh 01 01 2007 Long An Nam THCS Mỹ Lạc Tin học

Tổng danh sách này có 92 (chín mươi hai) học sinh Công nhận học sinh giỏi các bộ môn văn hóa (cấp THCS) cấp huyện 
năm học 2020-2021./.
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